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1 1921623476 Huỳnh Quang Đức 19/06/1995 8.5 6.7 7.6 7.6 7.6 1 6.5 7.7 1.5
2 1921633992 Ngô Tấn Hân 19/05/1995 9 6.8 7.7 7.7 7.55 1 6.5 7.7 1
3 1921613331 Đặng Minh Hợp 3/1/1995 7 6.1 7 6.8 7.15 1 6.5 7.7 3.25
4 1920715799 Lê Quốc Huy 12/3/1995 9 7.5 8.5 8.4 8.6 1 6.5 7.7 1
5 1821614026 Ngô Nhật Linh 20/06/1994 8.5 8.4 7.9 8.1 8 1 1.5 6.5 7.7 1.5
6 1921644977 Nguyễn Văn Phúc 6/8/1995 10 8.2 8.8 8.9 8.75 1 0.5 6.5 7.7 0
7 1921611988 Nguyễn Ghích 4/6/1995 7.5 6.1 6.4 6.5 6.25 2 7.3 7.7 2.5
8 1921613326 Nguyễn Quốc Hội 23/06/1995 9 8.2 8 8.3 8 2 0.5 7.3 7.7 1
9 1821616000 Trương Phước Hoài Lợi 28/03/1994 9 8.9 7.7 8.3 7.65 2 1.5 7.3 7.7 1

10 1921613403 Nguyễn Thành Tài 17/06/1995 10 9.1 8.9 9.2 8.95 2 0.5 7.3 7.7 0
11 1921616527 Nguyễn Bá Thắng 24/08/1995 9 7.5 7.3 7.7 7.075 2 0.5 7.3 7.7 1
12 1921619163 Trần Văn Thời 1/1/1991 9.5 7.3 7.6 7.9 7.35 2 7.3 7.7 0.5
13 1821615170 Lê Minh Ánh 28/06/1994 5.5 4.7 5.4 5.2 5.95 3 6 7.1 4.75
14 1921258461 Nguyễn Lệnh 20/11/1994 9 7.1 7.5 7.7 7.95 3 0.5 6 7.1 1
15 1920619165 Lê Thị Thanh Nga 23/07/1995 6.5 6.6 7.6 7.1 8.8 3 6 7.1 3.5
16 1921613407 Phan Xuân Quý 1/6/1995 9 7.1 7.5 7.7 7.95 3 0.5 6 7.1 1
17 1921613351 Phan Tăng Quyết 16/02/1995 8 7.9 7.9 7.9 8.75 3 1 6 7.1 2
18 1921618978 Đoàn Anh Tín 6/5/1993 6 6.6 7.6 7.0 9 3 6 7.1 4
19 1921611922 Hoàng Quốc Việt 22/04/1995 3 3.6 4.2 3.8 4.975 3 6 7.1 7
20 1921623495 Bùi Trường An 22/10/1994 5 6.7 7.5 6.8 8.05 4 7 8 5
21 1921623481 Nguyên Văn Phúc 6/3/1995 8 7.6 8.4 8.1 8.45 4 7 8 2
22 1921629440 Nguyễn Văn Phước 11/3/1995 8 7.4 8.2 8.0 8.15 4 7 8 2
23 1921623475 Lê Minh Quang 7/4/1994 8.5 7.7 8.6 8.4 8.55 4 7 8 1.5
24 1921628865 Nguyễn Quý Thành 12/4/1993 8 7.7 8.5 8.2 8.575 4 7 8 2.25
25 1921629610 Trần Vũ Toàn 26/02/1994 9.5 9.2 9.1 9.2 8.95 4 1 7 8 0.5
26 1921628154 Hồ Phụng Hoàn 5/1/1995 9.5 7.2 8.5 8.4 8.8 5 6 7.5 0.5
27 1921623030 Hà Quang Huy 15/10/1995 7.5 6.1 7.2 7.0 7.6 5 6 7.5 2.5
28 162217419 Lê Thanh Khánh 14/02/1991 5.5 5 5.9 5.6 6.4 5 6 7.5 4.5
29 1920628841 Trần Thị Ánh Nguyệt 8 7.9 8.2 8.1 8.8 5 1 6 7.5 2
30 1921623523 Từ Văn Quốc 17/10/1994 6 6.5 7.8 7.1 8.8 5 6 7.5 4
31 2121619847 Lê Văn Sinh 7 6.7 8 7.5 8.8 5 6 7.5 3
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32 1821626009 Mai Văn Đắc 13/05/1993
33 1921613420 Nguyễn Viết Dũng 6/7/1995

34 1921613368 Lê Công Hậu 2/5/1994
35 1921623472 Đặng Ngọc Hiếu 9/8/1995

36 1921612645 Võ Thanh Long 11/1/1995
37 1921611896 Võ Văn Thanh 1/9/1993
38 1811614436 Lê Văn Vỵ 25/02/1993


